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	Hoạt động và phạm vi áp dụng: Thực hiện thủ tục hành chính theo thẩm quyền của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ áp dụng:  Văn phòng và các phòng trực thuộc Sở Y Tế, Chi cục ATTP
	Thời gian dự án: 07 tháng

Thời gian bắt đầu: 05/2020

Thời gian kết thúc: 11/2020


	TT
	Công việc chính cần
thực hiện
	Trách nhiệm


	Kết quả
	Thời gian dự kiến theo tháng

 (từ tháng 05-11/2020)

	
	
	
	
	T5
	T6
	T7
	T8
	T9
	T10
	T11

	1
	Chuẩn bị
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Rà soát và cập nhật ban chỉ đạo ISO của Sở Y tế, chỉ định cán bộ ISO đầu mối/thư ký ISO.
	LĐ Sở Y tế
	Quyết định
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Khảo sát thực trạng áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Y tế.
	Tư vấn (TV) phối hơp với Sở Y Tế
	Phiếu khảo sát, hệ thống văn bản ISO và thông tin để lập kế hoạch và báo cáo khảo sát
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Đào tạo “Chuyển đổi HTQLCL từ TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản 2015” và  Phương pháp cập nhật văn bản của HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015”.
	CGTV, Ban chỉ đạo ISO 
	Tài liệu đào tạo và danh sách tham dự
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Lập và thống nhất kế hoạch           triển khai dự án chuyển đổi và kế hoạch cập nhật hệ thống văn bản ISO tại Sở Y Tế. 
	Ban chỉ đạo ISO9000 và TV
	Các kế hoạch được lãnh đạo Sở Y Tế phê duyệt
	
	
	
	
	
	
	


	TT
	Công việc chính cần 
thực hiện
	Trách nhiệm


	Kết quả
	Thời gian dự kiến theo tháng

 (từ tháng 05-11/2020)

	
	
	
	
	T5
	T6
	T7
	T8
	T9
	T10
	T11

	2
	Xây dựng văn bản HTQLCL
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Cập nhật và cải tiến hệ thống văn bản HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2015

	CGTV và cán bộ được phân công theo kế hoạch văn bản
	Hệ thống  văn bản (bản dự thảo)
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Góp ý của các cá nhân/đơn vị liên quan.
	Cá nhân và đơn vị phối hợp theo kế hoạch văn bản
	Hệ thống  văn bản  đã được góp ý
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Phê duyệt các văn bản của HTQLCL 
	Lãnh đạo Sở Y Tế/ cấp có thẩm quyền
	Quyết định ban hành và HTVB được duyệt
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Triển khai áp dụng HTVB
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Triển khai hệ thống văn bản đến các đơn vị có liên quan.
	Ban chỉ đạo ISO9000; Lãnh đạo các đơn vị
	Quyết định ban hành và HTVB được duyệt
	
	
	
	
	
	
	


	3.2
	Hướng dẫn và kiểm tra áp dụng tại các đơn vị
	Ban chỉ đạo ISO9000 và TV
	Phổ biến văn bản cho các đơn vị
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Đánh giá nội bộ HTQLCL
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Đào tạo phương pháp đánh giá nội bộ HTCL
	TV và Ban chỉ đạo ISO
	Tài liệu đào tạo, danh sách tham dự 
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Lập kế hoạch và đánh giá nội bộ
	Ban chỉ đạo ISO9000, nhóm đánh giá nội bộ của Sở Y tế và TV
	Kế hoạch, chương trình đánh giá và báo cáo đánh giá
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Khắc phục sau đánh giá
	Các đơn vị áp dụng
	Kết quả khắc phục tại các đơn vị
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Xem xét của lãnh đạo về HTQLCL
	Ban chỉ đạo ISO9000
	Báo cáo và biên bản họp
	
	
	
	
	
	
	


	5
	Công bố HTQLCL của CQHCNN phù hợp TCVN ISO 9001:2015
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Chuẩn bị thủ tục tự công bố
	Thư ký ISO và TV
	Dự thảo tự công bố
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Phê duyệt bản tự công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
	Lãnh đạo Sở Y tế

	Bản tự công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và danh mục kèm theo
	
	
	
	
	
	
	

	5.3
	Công bố HTQLCL phù hợp của Sở Y tế phù hợp TCVN ISO 9001:2015
	Ban chỉ đạo dự án ISO của Sở Y tế

	Đăng trên Website, Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế và gửi Sở KH&CN để báo cáo.
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Kế hoạch này có thể thay đổi tuỳ theo tình hình thực tế của Sở.
 Ngày      tháng      năm 2020
Đại diện Sở Y Tế








  Viện Năng suất Việt Nam

PHỤ LỤC 2
KẾ HOẠCH CẬP NHẬT VĂN BẢN HTQLCL THEO TCVN ISO 9001:2015 

SỞ Y TẾ, TỈNH KHÁNH HÒA, NĂM 2020


	STT
	Tên tài liệu
	Mã số
	Đơn vị

 chủ trì
	Người viết
	Ghi chú

	I.
	Cập nhật các văn bản chung của HTQLCL

	1. 
	Rà soát và cập nhật Quyết định thành lập ban chỉ đạo ISO
	
	Ban ISO


	
	

	2. 
	Chính sách chất lượng của Sở Y Tế
	CSCL
	Ban ISO
	
	

	3. 
	Mục tiêu chất lượng của Sở Y Tế
	MTCL - Sở Y Tế
	Ban ISO
	
	

	4. 
	Sổ tay chất lượng và các phụ lục kèm theo
	STCL
	Ban ISO
	
	

	5. 
	Quy trình quản lý tài liệu và hồ sơ
	QT.01
	Ban ISO
	
	

	6. 
	Quy trình đánh giá nội bộ HTQLCL
	QT.02
	Ban ISO
	
	

	7. 
	Quy trình cải tiến HTQLCL
	QT.03
	Ban ISO
	
	

	8. 
	Quy trình Quản lý rủi ro
	QT.04
	Ban ISO
	
	

	9. 
	Danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Y Tế
	
	Ban ISO
	
	

	II.
	Cập nhật các văn bản ISO tại đơn vị và quy trình thủ tục hành chính

	1. 
	Mục tiêu chất lượng tại đơn vị
	MTCL -ĐV
	Từ đơn vị trực thuộc Sở Y Tế 
	
	

	2. 
	Các thủ tục hành chính thuộc chức năng của từng đơn vị (cập nhật để phù hợp với các văn bản QPPL hiện hành)
	
	Từ đơn vị trực thuộc Sở Y Tế
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